
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017Số :170002049/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở : 66/RA/DSVCL17  Ngày: 13/10/2017

2. Địa chỉ: Lầu 20A, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ trám bít ống tủy

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Maillefer Instruments Holding Sàrl

Địa chỉ chủ sở hữu: Chemin du Verger 3, 1338 Ballaigues, Switzerland

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x



10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT
TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ
MÃ SẢN PHẨM CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG, 
NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 
HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

1
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019800090000 SPREADER A ASS. 30-60
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

2
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019802500000 SPREADER A 025
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

3
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019803000000 SPREADER A 030
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

4
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019804000000 SPREADER A 040
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

5
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019805000000 SPREADER A 050
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

6
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019806000000 SPREADER A 060
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

7
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019900090000 PLUGGER B ASS. 30-60
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

8
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019903000000 PLUGGER B 030
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

9
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019904000000 PLUGGER B 040
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

10
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019905000000 PLUGGER B 050
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

11
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A019906000000 PLUGGER B 060
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

12
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020402100700 FINGER PLUGGER DE BOER 7
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

13
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020602101000 FINGER SPREAD. POINT. 21MM 010
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

14
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020602102000 FINGER SPREAD. POINT. 21MM 020
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

15
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020602103000 FINGER SPREAD. POINT. 21MM 030
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

16
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020602104000 FINGER SPREAD. POINT. 21MM 040
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

17
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020602190000 FINGER SPREAD. POINT.21MM10-40
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

18
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020602501000 FINGER SPREAD. POINT. 25MM 010
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



19
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020602502000 FINGER SPREAD. POINT. 25MM 020
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

20
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020602503000 FINGER SPREAD. POINT. 25MM 030
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

21
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020602504000 FINGER SPREAD. POINT. 25MM 040
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

22
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A020602590000 FINGER SPREAD. POINT.25MM10-40
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

23
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A035000000100 MICRO OPENER 010 .04
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

24
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A035000000200 MICRO OPENER 015 .04
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

25
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A035000000300 MICRO OPENER 010 .06
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

26
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A035300000100 MICRO DEBRIDER 020 .02
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

27
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A035300000200 MICRO DEBRIDER 030 .02
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

28
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A04000105A000 PLUGGER DR SCHILDER ANT.10.5A
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

29
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A0400010A0000 PLUGGER DR SCHILDER ANT.10 A
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

30
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A04000115A000 PLUGGER DR SCHILDER ANT.11.5A
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

31
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A0400011A0000 PLUGGER DR SCHILDER ANT.11 A
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

32
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A0400012A0000 PLUGGER DR SCHILDER ANT.12 A
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

33
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A0400085A0000 PLUGGER DR SCHILDER ANT. 8.5A
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

34
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A040008A00000 PLUGGER DR SCHILDER ANT. 8 A
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

35
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A0400095A0000 PLUGGER DR SCHILDER ANT. 9.5A
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

36
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A040009A00000 PLUGGER DR SCHILDER ANT. 9 A
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

37
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A04010105P000 PLUGGER DR SCHILDER POST.10.5P
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

38
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A0401010P0000 PLUGGER DR SCHILDER POST.10 P
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ



39
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A04010115P000 PLUGGER DR SCHILDER POST.11.5P
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

40
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A0401011P0000 PLUGGER DR SCHILDER POST.11 P
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

41
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A0401012P0000 PLUGGER DR SCHILDER POST. 012
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

42
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A0401085P0000 PLUGGER DR SCHILDER POST. 085
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

43
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A040108P00000 PLUGGER DR SCHILDER POST. 008
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

44
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A0401095P0000 PLUGGER DR SCHILDER POST. 095
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

45
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A040109P00000 PLUGGER DR SCHILDER POST. 009
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

46
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A040200A00000 HEAT CARRIER ANTERIOR 0
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

47
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A040200A00100 HEAT CARRIER ANTERIOR 00
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

48
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A040200P00000 HEAT CARRIER POSTERIOR 0
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

49
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A040200P00100 HEAT CARRIER POSTERIOR 00
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

50
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A289S00000000 PLUGGER 0 NITI
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

51
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A289S00100200 PLUGGER 1-2
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

52
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

A289S00300400 PLUGGER 3-4
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

53
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009300000400 PROBE SINGLE ENDED 4
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

54
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009300000500 PROBE SINGLE ENDED 5
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

55
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009300000600 PROBE SINGLE ENDED 6
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

56
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009300002000 PROBE SINGLE ENDED 20
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

57
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009300002100 PROBE SINGLE ENDED 21
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

58
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009300009A00 PROBE SINGLE ENDED 9A
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ



59
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009300400600 PROBE DOUBLE ENDED 4-6
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

60
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B00930DG01600 PROBE DOUBLE ENDED DG16
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

61
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009500100200 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 1-2
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

62
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009500300400 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 3-4
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

63
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009500901000 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 9-10
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

64
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009501902000 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 19-20
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

65
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009502302400 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 23-24
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

66
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009503303400 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 33-34
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

67
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009503703800 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 37-38
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

68
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009503904000 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 39-40
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

69
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009504504600 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 45-46
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

70
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009504704800 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 47-48
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

71
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009504905000 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 49-50
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

72
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009505105200 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 51-52
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

73
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009505705800 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 57-58
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

74
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009505906000 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 59-60
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

75
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009506306400 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 63-64
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

76
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009506506600 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 65-66
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

77
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009506907000 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 69-70
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

78
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009507107200 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 71-72
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ



79
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009507507600 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 75-76
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

80
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009507707800 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 77-78
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

81
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B009508308400 EXCAVATOR DOUBLE ENDED 83-84
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

82
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B093S00005F00 PROBE SINGLE ENDED SILIC 5F
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

83
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B093S0009AF00 PROBE SINGLE ENDED SILIC9AF
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

84
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B093S04F06F00 PROBE DOUBLE ENDED SILIC4F-6F
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

85
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SA0009000 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE A090
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

86
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SA0011000 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE A110
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

87
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SA0013000 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE A130
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

88
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SA0014500 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE A145
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

89
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SA0016000 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE A160
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

90
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SA0017500 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE A175
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

91
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SA0019000 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE A190
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

92
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SB0009000 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE B090
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

93
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SB0011000 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE B110
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

94
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SB0013000 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE B130
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

95
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SB0014500 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE B145
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

96
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SB0016000 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE B160
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

97
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SB0017500 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE B175
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

98
Dụng cụ trám bít 
ống tủy

B095SB0019000 EXCAVATOR DOUBLE SILICONE B190
Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ

Maillefer Instruments Holding Sàrl; 
Thụy Sĩ
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